
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
  KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT MSSV TÊN SV LỚP NHÓM
1 1254010029 Trịnh Tô Hoàng Anh KT12DB01 KCD1
2 1254010189 Văn Thị Thảo Huyền KT12DB01 KCD1
3 1254010578 Nguyễn Đình Quỳnh Trâm KT12DB01 KCD1
4 1254010636 Vũ Duy Tùng KT12DB01 KCD1
5 1254020078 Nguyễn Lê Hòa KT12DB01 KCD1
6 1254040005 Đỗ Ngọc Bảo Anh KT12DB01 KCD1
7 1254040106 Nguyễn Thị Thu Hằng KT12DB01 KCD1
8 1254040138 Nguyễn Nhật Hồng KT12DB01 KCD1
9 1254040144 Nguyễn Đặng Quốc Huy KT12DB01 KCD1
10 1254040197 Bùi Thị Thùy Linh KT12DB01 KCD1
11 1254040213 Trần Khánh Linh KT12DB01 KCD1
12 1254040291 Nguyễn Thảo Nguyên KT12DB01 KCD1
13 1254040305 Huỳnh Lê Trúc Nhi KT12DB01 KCD1
14 1254040326 Trần Lê Phương Nhung KT12DB01 KCD1
15 1254040351 Nguyễn Ngọc Phương KT12DB01 KCD1
16 1254040410 Hồ Thị ái Thắm KT12DB01 KCD1
17 1254040440 Quách Khải Anh Thư KT12DB01 KCD1
18 1254040446 Trần Hoài Thương KT12DB01 KCD1
19 1254040454 Phùng Ngọc Thủy Tiên KT12DB01 KCD1
20 1254040456 Trần Phương Thủy Tiên KT12DB01 KCD1
21 1254040485 Từ Huyền Trang KT12DB01 KCD1
22 1254040486 Vũ Thanh Trang KT12DB01 KCD1
23 1254040503 Đào Bữu Trân KT12DB01 KCD1
24 1254040529 Nguyễn Thanh Trúc KT12DB01 KCD1
25 1254042004 Võ Hoàng Phúc An KT12DB01 KCD1
26 1254042045 Nguyễn Thị Ngọc Diệp KT12DB01 KCD1
27 1254042058 Phạm Mỹ Duyên KT12DB01 KCD1
28 1254042135 Lê Thị Thanh Hòa KT12DB01 KCD1
29 1254042181 Huỳnh Trương Ngọc Lan KT12DB01 KCD1
30 1254042210 Phan Thị Mỹ Linh KT12DB01 KCD1
31 1254042261 Nguyễn Thị Quỳnh Nga KT12DB01 KCD1
32 1254042431 Nguyễn Hồng Thủy KT12DB01 KCD1
33 1254042437 Nguyễn Ngọc Anh Thư KT12DB01 KCD1
34 1254042462 Bùi Thị Minh Trang KT12DB01 KCD1
35 1254042499 Nguyễn Thị Minh Trâm KT12DB01 KCD1
36 1254042564 Đoàn Phương Vy KT12DB01 KCD1
37 1254052069 Nguyễn Thị Lan Hương KT12DB01 KCD1
38 1254052079 Nguyễn Thị Thùy Linh KT12DB01 KCD1
39 1254052164 Hồ Thị Thanh Thư KT12DB01 KCD2
40 1254052175 Ngô Thị Huyền Trang KT12DB01 KCD2
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41 1254052194 Nguyễn Lê Kim Tuyến KT12DB01 KCD2
42 1254020193 Phan Thị Lan Phương KT12DB02 KCD2
43 1254030079 Cao Thị Trà Giang KT12DB02 KCD2
44 1254030141 Nguyễn Thị Thanh Huyền KT12DB02 KCD2
45 1254030454 Phạm Hương Trà KT12DB02 KCD2
46 1254030527 Lê Vũ KT12DB02 KCD2
47 1254040027 Trần Thái Bảo KT12DB02 KCD2
48 1254040042 Nguyễn Thành Công KT12DB02 KCD2
49 1254040108 Thái Thu Hằng KT12DB02 KCD2
50 1254040121 Nguyễn Thị Hiền KT12DB02 KCD2
51 1254040156 Đào Duy Hưng KT12DB02 KCD2
52 1254040175 Phạm Ngọc Khôi KT12DB02 KCD2
53 1254040180 Hoàng Thị Lan KT12DB02 KCD2
54 1254040289 Lê Văn Phương Nguyên KT12DB02 KCD2
55 1254040304 Đỗ Hoàng Yến Nhi KT12DB02 KCD2
56 1254040368 Lê Trúc Quỳnh KT12DB02 KCD2
57 1254040372 Nguyễn Tống Sơn KT12DB02 KCD2
58 1254040388 Nguyễn Việt Thái KT12DB02 KCD2
59 1254040396 Lộ Ngọc Phương Thảo KT12DB02 KCD2
60 1254040413 Lê Đình Dạ Thi KT12DB02 KCD2
61 1254040461 Đặng Tuấn Toàn KT12DB02 KCD2
62 1254040492 Lữ Ngọc Bảo Trâm KT12DB02 KCD2
63 1254040530 Nguyễn Thụy Thanh Trúc KT12DB02 KCD2
64 1254040562 Trần Quang Vinh KT12DB02 KCD2
65 1254042032 Nguyễn Huy Bình KT12DB02 KCD2
66 1254042048 Nguyễn Thùy Dung KT12DB02 KCD2
67 1254042145 Vũ Đình Anh Huy KT12DB02 KCD2
68 1254042200 Huỳnh Thị Mỹ Linh KT12DB02 KCD2
69 1254042252 Bùi Thị Diễm My KT12DB02 KCD2
70 1254042263 Trần Hằng Nga KT12DB02 KCD2
71 1254042470 Lý Hồng Trang KT12DB02 KCD2
72 1254042542 Lê Khánh Tùng KT12DB02 KCD2
73 1254052119 Phạm Thị ái Nữ KT12DB02 KCD2
74 1254052188 Huỳnh Đặng Thu Trúc KT12DB02 KCD2

1 1254010007 Đoàn Lại Vân Anh QT12DB01 QCD1
2 1254010041 Nguyễn Thị Ngọc Bích QT12DB01 QCD1
3 1254010090 Võ Thị Thùy Dương QT12DB01 QCD1
4 1254010091 Trần Vũ Duy Đan QT12DB01 QCD1
5 1254010098 Hoàng Công Anh Đức QT12DB01 QCD1
6 1254010120 Huỳnh Thị Thu Hảo QT12DB01 QCD1
7 1254010135 Trần Thị Thanh Hằng QT12DB01 QCD1
8 1254010154 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu QT12DB01 QCD1
9 1254010175 Lâm Thơ Huệ QT12DB01 QCD1
10 1254010193 Phạm Huỳnh Thanh Hùng QT12DB01 QCD1
11 1254010217 Trần Đăng Khôi QT12DB01 QCD1
12 1254010231 Nguyễn Ngọc Lâm QT12DB01 QCD1
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13 1254010244 Lâm Thị Tuyết Linh QT12DB01 QCD1
14 1254010269 Nguyễn Luân QT12DB01 QCD1
15 1254010281 Phạm Thị Sương Mai QT12DB01 QCD1
16 1254010323 Trương Kim Ngân QT12DB01 QCD1
17 1254010397 Võ Minh Phúc QT12DB01 QCD1
18 1254010401 Nguyễn Ngọc Lan Phương QT12DB01 QCD1
19 1254010420 Diệp Phối Quyên QT12DB01 QCD1
20 1254010539 Vũ Thị Mai Thy QT12DB01 QCD1
21 1254010668 Hoàng Trương Vinh QT12DB01 QCD1

22 1254012046 Nguyễn Hải Châu QT12DB01 QCD4
23 1254012102 Nguyễn Thị Quỳnh Giao QT12DB01 QCD4
24 1254012142 Nguyễn Phúc Hậu QT12DB01 QCD4
25 1254012183 Châu Cẩm Huyền QT12DB01 QCD4
26 1254012406 Vũ Thanh Phương QT12DB01 QCD4
27 1254012693 Võ Phương Ngân QT12DB01 QCD4
28 1254020091 Đỗ Thị Thanh Huyền QT12DB01 QCD4
29 1254020119 Lê Bảo Quỳnh Liên QT12DB01 QCD4
30 1254020218 Huỳnh Văn Sang QT12DB01 QCD4
31 1254020318 Võ Trí Văn QT12DB01 QCD4
32 1254022170 Nguyễn Thị Tuyết Nhung QT12DB01 QCD4
33 1254022297 Nguyễn Thị Việt Trinh QT12DB01 QCD4
34 1254030236 Hứa Tuyết Nga QT12DB01 QCD4
35 1254040167 Lê Thị Thu Hường QT12DB01 QCD4
36 1254040225 Nguyễn Hữu Lộc QT12DB01 QCD4
37 1254040311 Nguyễn Thị ý Nhi QT12DB01 QCD4
38 1254042248 Phan Thị Ngọc Minh QT12DB01 QCD4
39 1254052073 Đinh Kim Kim QT12DB01 QCD4
40 1254052183 Nguyễn Huỳnh Trí QT12DB01 QCD4
41 1254060083 Trần Ngọc Hiệp QT12DB01 QCD4
42 1254010545 Hồ Minh Tiến QT12DB01 QCD4

1 1254010028 Trần Thị Mỹ Anh QT12DB02 QCD2
2 1254010051 Phạm Thị Quỳnh Chi QT12DB02 QCD2
3 1254010057 Nguyễn Khắc Chính QT12DB02 QCD2
4 1254010076 Nguyễn Hoàng Minh Duy QT12DB02 QCD2
5 1254010186 Nguyễn Thị Bích Huyền QT12DB02 QCD2
6 1254010190 Vũ Thị Thu Huyền QT12DB02 QCD2
7 1254010241 Hoàng Phương Linh QT12DB02 QCD2
8 1254010297 Trần Thị Thanh My QT12DB02 QCD2
9 1254010298 Trương ánh My QT12DB02 QCD2
10 1254010309 Đặng Thị Nga QT12DB02 QCD2
11 1254010384 Nguyễn Thiện Kiều Oanh QT12DB02 QCD2
12 1254010399 Lê Thị Trúc Phương QT12DB02 QCD2
13 1254010416 Bùi Thị Nguyệt Quế QT12DB02 QCD2
14 1254010463 Nguyễn Thị Thiên Thanh QT12DB02 QCD2
15 1254010471 Dương Thạch Thảo QT12DB02 QCD2
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16 1254010506 Nguyễn Thị Thúy QT12DB02 QCD2
17 1254010511 Võ Hoàng Thanh Thúy QT12DB02 QCD2
18 1254010530 Phạm Nguyễn Minh Thư QT12DB02 QCD2
19 1254010543 Phạm Trần Thủy Tiên QT12DB02 QCD2
20 1254010548 Đặng Huyền Trang QT12DB02 QCD2
21 1254010560 Nguyễn Thị Diễm Trang QT12DB02 QCD2
22 1254010590 Kiều Thị Lan Trinh QT12DB02 QCD2
23 1254010598 Trần Thanh Thảo Trinh QT12DB02 QCD2
24 1254010639 Lê Kim Uyên QT12DB02 QCD2
25 1254010644 Nguyễn Trần Bảo Uyên QT12DB02 QCD2
26 1254010645 Trần Trọng Phương Uyên QT12DB02 QCD2
27 1254010650 Lâm Lệ Vân QT12DB02 QCD2
28 1254010658 Trần Thị Tường Vi QT12DB02 QCD2
29 1254012022 Nguyễn Tùng Anh QT12DB02 QCD2
30 1254012054 Nguyễn Đăng Chiến QT12DB02 QCD2
31 1254020062 Lê Hồng Hạnh QT12DB02 QCD2
32 1254022188 Huỳnh Ngọc Trúc Phương QT12DB02 QCD2

33 1254010446 Nguyễn Kim Thiên Tâm QT12DB02 QCD5
34 1254010605 Trương Minh Trí QT12DB02 QCD5
35 1254012082 Nguyễn Thị Huỳnh Duyên QT12DB02 QCD5
36 1254012103 Nguyễn Thị Ngọc Giàu QT12DB02 QCD5
37 1254012162 Bùi Diệu Hoa QT12DB02 QCD5
38 1254012172 Phạm Thị Tuyết Hồng QT12DB02 QCD5
39 1254012319 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân QT12DB02 QCD5
40 1254012320 Nguyễn Thảo Hoàng Ngân QT12DB02 QCD5
41 1254012338 Phan Thị Bảo Ngọc QT12DB02 QCD5
42 1254012349 Vũ Trọng Nguyên QT12DB02 QCD5
43 1254012380 Trần Nguyên Hồng Nhung QT12DB02 QCD5
44 1254012477 Lê Phan Thu Thảo QT12DB02 QCD5
45 1254012544 Tiêu Trần Nhất Tiên QT12DB02 QCD5
46 1254012572 Châu Bùi Băng Trâm QT12DB02 QCD5
47 1254012610 Trần Quốc Trung QT12DB02 QCD5
48 1254020035 Lê Thị Mỹ Duyên QT12DB02 QCD5
49 1254020068 Tô Dương Việt Hằng QT12DB02 QCD5
50 1254020121 Nguyễn Thị Mai Liên QT12DB02 QCD5
51 1254020158 Nguyễn Phan Khôi Nguyên QT12DB02 QCD5
52 1254020164 Bùi Lương Uyển Nhi QT12DB02 QCD5
53 1254020172 Nguyễn Trần Uyên Như QT12DB02 QCD5
54 1254020258 Lê Thị Thanh Thùy QT12DB02 QCD5
55 1254022338 Trần Gia Đạt QT12DB02 QCD5
56 1254030096 Lê Thị Hằng QT12DB02 QCD5
57 1254040328 Hoàng Phương Hoài Như QT12DB02 QCD5
58 1254040331 Tô Thị Huỳnh Như QT12DB02 QCD5
59 1254052014 Nguyễn Phạm Duy Ân QT12DB02 QCD5
60 1254052078 Bùi Ngọc Hoàng Linh QT12DB02 QCD5
61 1254052124 Nguyễn Hồng Phú QT12DB02 QCD5
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62 1254052228 Hà Ngọc Nguyên Thảo QT12DB02 QCD5
63 1254062326 Đỗ Thị Thảo Trang QT12DB02 QCD5
64 115401H002 Nguyễn Vương Khang QT12DB02 QCD5
65 125101T003 Nguyễn Phi Khánh Phong QT12DB02 QCD5

1 1254010030 Từ Thị Ngân Anh QT12DB03 QCD3
2 1254010045 Hà Ngọc Chánh QT12DB03 QCD3
3 1254010048 Ng. Vương Hồ Trâm Châu QT12DB03 QCD3
4 1254010070 Lương Bửu Dinh QT12DB03 QCD3
5 1254010083 Trần Thị Ngọc Duyên QT12DB03 QCD3
6 1254010094 Nguyễn Hoàng Đạt QT12DB03 QCD3
7 1254010099 Hoàng Ngọc Giang QT12DB03 QCD3
8 1254010116 Phạm Đặng Vĩnh Hải QT12DB03 QCD3
9 1254010137 Hồ Trần Ngọc Hân QT12DB03 QCD3
10 1254010160 Nguyễn Quang Hiệp QT12DB03 QCD3
11 1254010176 Lý Diễm Huệ QT12DB03 QCD3
12 1254010179 Lương Gia Huy QT12DB03 QCD3
13 1254010209 Bùi Huy Khánh QT12DB03 QCD3
14 1254010211 Huỳnh Anh Khoa QT12DB03 QCD3
15 1254010223 Trương Công Thế Kiệt QT12DB03 QCD3
16 1254010282 Trần Như Mai QT12DB03 QCD3
17 1254010302 Lê Thị Ni Na QT12DB03 QCD3
18 1254010402 Nguyễn Ngọc Thiên Phương QT12DB03 QCD3
19 1254010408 Nguyễn Trường Phước QT12DB03 QCD3
20 1254010443 Trần Tiến Tài QT12DB03 QCD3
21 1254010493 Nguyễn Công Thiện QT12DB03 QCD3
22 1254010504 Nguyễn Thị Hà Thu QT12DB03 QCD3
23 1254010534 Nguyễn Thị Minh Thương QT12DB03 QCD3
24 1254010576 Nguyễn ái Phương Trâm QT12DB03 QCD3
25 1254010580 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm QT12DB03 QCD3
26 1254010595 Nguyễn Thị Ngọc Trinh QT12DB03 QCD3
27 1254010661 Mai Đức Viên QT12DB03 QCD3
28 1254010692 Nguyễn Như ý QT12DB03 QCD3
29 1254011694 Trần Hồng Nhung QT12DB03 QCD3
30 1254012050 Nguyễn Ngọc Lan Chi QT12DB03 QCD3

31 1254012086 Phạm Văn Dũng QT12DB03 QCD6
32 1254012246 Lý ái Linh QT12DB03 QCD6
33 1254012276 Phan Thị Uyên Ly QT12DB03 QCD6
34 1254012280 Phạm Lê Ngọc Mai QT12DB03 QCD6
35 1254012290 Phạm Ngọc Lê Minh QT12DB03 QCD6
36 1254012340 Phạm Thị Tuyết Ngọc QT12DB03 QCD6
37 1254012378 Nguyễn Thị Cẩm Nhung QT12DB03 QCD6
38 1254012512 Đinh Diệu Thùy QT12DB03 QCD6
39 1254012581 Trần Bảo Trâm QT12DB03 QCD6
40 1254012623 Huỳnh Thị Bích Tuyền QT12DB03 QCD6
41 1254020048 Đặng Công Đức QT12DB03 QCD6
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42 1254020116 Cao Triết Lâm QT12DB03 QCD6
43 1254020189 Lê Nguyễn Việt Phương QT12DB03 QCD6
44 1254020215 Trần Duy Quỳnh QT12DB03 QCD6
45 1254020220 Nguyễn Văn Thu Sương QT12DB03 QCD6
46 1254022295 Cao Bá Phương Trinh QT12DB03 QCD6
47 1254030496 Trần Nguyễn Ngọc Tuyết QT12DB03 QCD6
48 1254032051 Lâm Phương Dung QT12DB03 QCD6
49 1254032321 Nguyễn Thị Thoại Phương QT12DB03 QCD6
50 1254040051 Nguyễn Hoàng Duy QT12DB03 QCD6
51 1254042010 Ngô Ngọc Quế Anh QT12DB03 QCD6
52 1254052006 Bùi Thị Trúc Anh QT12DB03 QCD6
53 1254052009 Nguyễn Đoàn Phương Anh QT12DB03 QCD6
54 1254052034 Nguyễn Ngọc Duyên QT12DB03 QCD6
55 1254052080 Phan Ngọc Linh QT12DB03 QCD6
56 1254052220 Trần Thị Phương Ngọc QT12DB03 QCD6
57 1254052229 Nguyễn Bảo Duy QT12DB03 QCD6
58 1254060049 Nguyễn Tấn Đạt QT12DB03 QCD6
59 1254060316 Trần Đăng Thư QT12DB03 QCD6
60 1254062152 Võ Thị Hoài Linh QT12DB03 QCD6
61 1254062358 Nguyễn Thanh Tú QT12DB03 QCD6

1 1154030174 Nguyễn Đức Hùng TC12DB01 TCD1
2 1254010214 Nguyễn Đức Anh Khoa TC12DB01 TCD1
3 1254010327 Vũ Đoàn Nghĩa TC12DB01 TCD1
4 1254010608 Lê Việt Trung TC12DB01 TCD1
5 1254012100 Phan Thị Cẩm Giang TC12DB01 TCD1
6 1254012304 Phạm Hoài Nam TC12DB01 TCD1
7 1254012368 Nguyễn Thị Cẩm Nhi TC12DB01 TCD1
8 1254020239 Phạm Thị Thanh Thảo TC12DB01 TCD1
9 1254020286 Từ Như Quỳnh Trang TC12DB01 TCD1
10 1254020316 Nguyễn Ngọc Phương Uyên TC12DB01 TCD1
11 1254022268 Trần Thị Hoài Thương TC12DB01 TCD1
12 1254030004 Thang Kiến An TC12DB01 TCD1
13 1254030025 Trần Hoàng Bảo TC12DB01 TCD1
14 1254030028 Huỳnh Thị Quế Châu TC12DB01 TCD1
15 1254030043 Nguyễn Xuân Danh TC12DB01 TCD1
16 1254030111 Lưu Thị Thu Hiền TC12DB01 TCD1
17 1254030157 Trịnh Thị Thanh Hương TC12DB01 TCD1
18 1254030248 Nguyễn Thị Kim Ngân TC12DB01 TCD1
19 1254030267 Nguyễn Nhật Nguyên TC12DB01 TCD1
20 1254030275 Nguyễn Minh Yến Nhi TC12DB01 TCD1
21 1254030279 Phạm Thị Tuyết Nhi TC12DB01 TCD1
22 1254030300 Nguyễn Kiều Oanh TC12DB01 TCD1
23 1254030308 Trần Hữu Phú TC12DB01 TCD1
24 1254030312 Võ Đoàn Gia Phụng TC12DB01 TCD1
25 1254052225 Trần Thị Tường Vân TC12DB01 TCD1

26 1254030339 Nguyễn Thụy Đỗ Quyên TC12DB01 TCD4
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27 1254030355 Phan Thành Tài TC12DB01 TCD4
28 1254030368 Phùng Ngọc Đan Thanh TC12DB01 TCD4
29 1254030384 Nguyễn Phương Thảo TC12DB01 TCD4
30 1254030406 Nguyễn Bình Thoại TC12DB01 TCD4
31 1254030436 Nguyễn Tín TC12DB01 TCD4
32 1254030535 Võ Thị Mỹ Vương TC12DB01 TCD4
33 1254030551 Ngô Mỹ Yến TC12DB01 TCD4
34 1254032008 Nguyễn Diệp Tú Anh TC12DB01 TCD4
35 1254032090 Đoàn Thị Hồng Hạnh TC12DB01 TCD4
36 1254032277 Nguyễn Yến Nhi TC12DB01 TCD4
37 1254032360 Nguyễn Thị Thanh Tâm TC12DB01 TCD4
38 1254032373 Nguyễn Duy Thái TC12DB01 TCD4
39 1254040288 Vũ Thị Bích Ngọc TC12DB01 TCD4
40 1254040339 Cao Thị Tiến Phát TC12DB01 TCD4
41 1254042545 Huỳnh Lê Nhật Uyên TC12DB01 TCD4
42 1254052032 Võ Xuân Diệu TC12DB01 TCD4
43 1254052104 Lê Nguyễn Như Ngọc TC12DB01 TCD4
44 1254052105 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên TC12DB01 TCD4
45 1254052226 Trần Hà Văn TC12DB01 TCD4
46 1254060224 Nguyễn Quang Nhựt TC12DB01 TCD4
47 1254062003 Hoàng Diệu Anh TC12DB01 TCD4
48 1154030356 Trần Thị Quế Như TC12DB01 TCD4
49 1254030508 Phạm Huỳnh Phương Uyên TC12DB01 TCD4

1 1254010132 Nguyễn Thị Hằng TC12DB02 TCD2
2 1254010180 Nguyễn Hoàng Huy TC12DB02 TCD2
3 1254010204 Trịnh Thị Hường TC12DB02 TCD2
4 1254010303 Đinh Trần Nguyên Nam TC12DB02 TCD2
5 1254010329 Cao Bảo Ngọc TC12DB02 TCD2
6 1254010383 Thạch Tố Như TC12DB02 TCD2
7 1254020064 Bùi Thị Thu Hằng TC12DB02 TCD2
8 1254020097 Nguyễn Trọng Hùng TC12DB02 TCD2
9 1254020120 Nguyễn Thanh Liên TC12DB02 TCD2
10 1254020133 Bùi Nguyễn Gia Mẫn TC12DB02 TCD2
11 1254020201 Lê Thị Kim Phượng TC12DB02 TCD2
12 1254022212 Lê Bá Phương Quỳnh TC12DB02 TCD2
13 1254022285 Phan Ngọc Quỳnh Trang TC12DB02 TCD2
14 1254030001 Hồ Diệu An TC12DB02 TCD2
15 1254030006 Cao Thụy Hoàng Anh TC12DB02 TCD2
16 1254030017 Trần Nguyễn Tuấn Anh TC12DB02 TCD2
17 1254030019 Võ Trần Tuấn Anh TC12DB02 TCD2
18 1254030065 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TC12DB02 TCD2
19 1254030067 Nguyễn Duy Hoàng Dũng TC12DB02 TCD2
20 1254030102 Trần Thu Hằng TC12DB02 TCD2
21 1254030123 Lê Thị Nhật Hoàng TC12DB02 TCD2
22 1254030169 Nguyễn Định Khánh TC12DB02 TCD2
23 1254030215 Phạm Nguyễn Khánh Ly TC12DB02 TCD2
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24 1254060156 Lưu Tấn Lợi TC12DB02 TCD2

25 1254030293 Văn Thị Quỳnh Như TC12DB02 TCD5
26 1254030325 Trần Thị Mai Phương TC12DB02 TCD5
27 1254030335 Phạm Minh Quân TC12DB02 TCD5
28 1254030350 Huỳnh Thị Mỹ Sương TC12DB02 TCD5
29 1254030369 Trần Thị Thanh Thanh TC12DB02 TCD5
30 1254030379 Lê Ngô Phương Thảo TC12DB02 TCD5
31 1254030387 Nguyễn Thị Thanh Thảo TC12DB02 TCD5
32 1254030428 Vưu Thị Khánh Thương TC12DB02 TCD5
33 1254030445 Nguyễn Ngọc Thùy Trang TC12DB02 TCD5
34 1254030465 Đặng Thị Mỹ Trinh TC12DB02 TCD5
35 1254030472 Nguyễn Ngọc Phương Trinh TC12DB02 TCD5
36 1254030558 Khưu Gia ý TC12DB02 TCD5
37 1254032010 Nguyễn Phương Anh TC12DB02 TCD5
38 1254032069 Nguyễn Thị Anh Đào TC12DB02 TCD5
39 1254032204 Phạm Thị Thanh Loan TC12DB02 TCD5
40 1254032211 Nguyễn Thị Phú Lộc TC12DB02 TCD5
41 1254032250 Trần Thị Kim Ngân TC12DB02 TCD5
42 1254032256 Hồ Trần Như Ngọc TC12DB02 TCD5
43 1254032353 Nguyễn Đức Tài TC12DB02 TCD5
44 1254032410 Nguyễn Thị Kim Thơ TC12DB02 TCD5
45 1254032415 Chu Thị Mộng Thuyên TC12DB02 TCD5
46 1254032505 Lê Ngọc Tố Uyên TC12DB02 TCD5
47 1254040395 Lê Thị Phương Thảo TC12DB02 TCD5
48 1254040479 Nguyễn Thùy Trang TC12DB02 TCD5
49 1254040491 Lê Dương Bích Trâm TC12DB02 TCD5
50 1254040581 Mạc Hoàng Yến TC12DB02 TCD5
51 1254042394 Lê Thị Diệu Thảo TC12DB02 TCD5
52 1254052049 Đinh Thị Nguyên Hạnh TC12DB02 TCD5
53 1254052100 Thân Hứa Kim Ngân TC12DB02 TCD5
54 1254052144 Trần Thị Hà Thanh TC12DB02 TCD5
55 1254052217 Cao Thị Thanh Hoa TC12DB02 TCD5
56 1254052222 Lê Phương Quốc TC12DB02 TCD5
57 1254062360 Đặng Trần Anh Tỷ TC12DB02 TCD5

1 1254010259 Lê Thị Mỹ Loan TC12DB03 TCD3
2 1254010579 Nguyễn Hồng Trâm TC12DB03 TCD3
3 1254010689 Nguyễn Thị Hoàng Yến TC12DB03 TCD3
4 1254020025 Ngô Trần Thùy Dung TC12DB03 TCD3
5 1254020036 Lê Xuân Duyên TC12DB03 TCD3
6 1254020056 Nguyễn Hoàng Minh Hà TC12DB03 TCD3
7 1254020131 Hoàng Thị Tuyết Mai TC12DB03 TCD3
8 1254020183 Mai Hữu Phúc TC12DB03 TCD3
9 1254020272 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên TC12DB03 TCD3
10 1254020292 Trần Ngọc Thảo Trâm TC12DB03 TCD3
11 1254020334 Hoàng Thị Minh Yến TC12DB03 TCD3
12 1254022266 Lê Thị Thanh Thương TC12DB03 TCD3
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13 1254030036 Nguyễn Thị Thảo Chi TC12DB03 TCD3
14 1254030041 Phan Duy Cường TC12DB03 TCD3
15 1254030052 Lưu Đặng Phương Dung TC12DB03 TCD3
16 1254030060 Nguyễn Thúy Duy TC12DB03 TCD3
17 1254030073 Trần Văn Tiến Đạt TC12DB03 TCD3
18 1254030088 Huỳnh Như Hảo TC12DB03 TCD3
19 1254030100 Trần Thị Thanh Hằng TC12DB03 TCD3
20 1254030107 Phan Hữu Ngọc Hân TC12DB03 TCD3
21 1254030125 Nguyễn Xuân Hoàng TC12DB03 TCD3
22 1254030154 Nguyễn Thị Thanh Hương TC12DB03 TCD3
23 1254030168 Huỳnh Đăng Khánh TC12DB03 TCD3
24 1254030213 Trịnh Thị Luyến TC12DB03 TCD3
25 1254030239 Trần Bích Nga TC12DB03 TCD3

26 1254030259 Nguyễn Xuân Ngọc TC12DB03 TCD6
27 1254030289 Châu Lê Kiều Như TC12DB03 TCD6
28 1254030303 Nguyễn Thái Phát TC12DB03 TCD6
29 1254030333 Nguyễn Đình Quang TC12DB03 TCD6
30 1254030340 Hàn Tứ Quý TC12DB03 TCD6
31 1254030375 Huỳnh Tấn Thành TC12DB03 TCD6
32 1254030398 Võ Nguyễn Mai Thi TC12DB03 TCD6
33 1254030420 Nguyễn Thị Thu Thủy TC12DB03 TCD6
34 1254030426 Lê Thủy Thương TC12DB03 TCD6
35 1254030431 Phan Đồng Thủy Tiên TC12DB03 TCD6
36 1254030432 Phạm Ngọc Tiên TC12DB03 TCD6
37 1254030441 Bùi Thùy Trang TC12DB03 TCD6
38 1254030444 Ngô Thùy Trang TC12DB03 TCD6
39 1254030462 Nguyễn Trần Bảo Trân TC12DB03 TCD6
40 1254030464 Bùi Thị Mỹ Trinh TC12DB03 TCD6
41 1254030466 Đặng Thị Tuyết Trinh TC12DB03 TCD6
42 1254030483 Nguyễn Hoàng Hạnh Trúc TC12DB03 TCD6
43 1254030501 Lê Ngọc Tùng TC12DB03 TCD6
44 1254030548 Hoàng Huỳnh Minh Yến TC12DB03 TCD6
45 1254032095 Đỗ Nguyễn Kim Hằng TC12DB03 TCD6
46 1254032105 Lê Ngọc Thanh Hân TC12DB03 TCD6
47 1254032163 Bùi Phạm Thùy Khang TC12DB03 TCD6
48 1254032268 Trần Nhật Nguyên TC12DB03 TCD6
49 1254032322 Phan Ngọc Thảo Phương TC12DB03 TCD6
50 1254032378 Huỳnh Ngọc Dạ Thảo TC12DB03 TCD6
51 1254042578 Dư Thị Hoàng Yến TC12DB03 TCD6
52 1254052017 Hồng Viễn Biếu TC12DB03 TCD6
53 1254062382 Hà Thị ánh Vy TC12DB03 TCD6


